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           SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   ( 30 )                                                                                               
	1.
	Bà Khưu Bích Vân, Kế toán Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh;

	2.
	Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Chuyên viên Phòng Công chứng số 1 thành phố Hồ Chí Minh;

	3.
	Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Nhân viên Phòng Công chứng số 2 thành phố Hồ Chí Minh;

	4.
	Bà Nguyễn Thị Thanh Uyển, Công chứng viên Phòng Công chứng số 2 thành phố Hồ Chí Minh;

	5.
	Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Công chứng viên Phòng Công chứng số 2 thành phố Hồ Chí Minh;

	6.
	Bà Diệp Thị Thùy Trang, Nhân viên phục vụ Phòng Công chứng số 2 thành phố Hồ Chí Minh;

	7.
	Bà Phạm Thị Ngọc Hương, Nhân viên đánh máy Phòng Công chứng số 2 thành phố Hồ Chí Minh;

	8.
	Bà Trần Thị Hồng Nhung, Kế toán Phòng Công chứng số 3 thành phố Hồ Chí Minh;

	9.
	Bà Đặng Thị Hảo, Công chứng viên Phòng Công chứng số 7 thành phố Hồ Chí Minh;

	10.
	Ông Phan Văn Nhỏ, Tổ trưởng Tổ hòa giải 3 khu phố 2, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;

	11.
	Bà Nguyễn Thương Huyền, Tổ trưởng Tổ hòa giải 5 khu phố 3, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;

	12.
	Bà Đậu Thị Liên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;

	13.
	Bà Vũ Thị Tuyết, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh;

	14.
	Bà Nguyễn Thị Vân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh;

	15.
	Ông Nguyễn Tự Lập, Cán sự Phòng Tư pháp quận 10, thành phố Hồ Chí Minh;

	16.
	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Tổ trưởng tổ hòa giải 38, phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh;

	17.
	Bà Trần Thị Cẩm Hà, Tổ trưởng Tổ hòa giải 5 phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh;

	18.
	Bà  Trần Lệ Oanh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

	19.
	 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh;

	20.
	Ông Nguyễn Văn Hoàng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh;

	21.
	Ông Vĩnh An, Luật sư Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh;

	22.
	Ông Trịnh Văn Ba, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh;

	23.
	Ông Phạm Thành Công, Luật sư  Đoàn luật sư  thành phố Hồ Chí Minh;

	24.
	Ông Nguyễn Hữu Danh, Luật sư Đoàn luật sư  thành phố Hồ Chí Minh;

	25.
	Bà Vũ Thị Ngọc Điệp, Luật sư  Đoàn luật sư  thành phố Hồ Chí Minh;

	26.
	Bà Vương Thị Hẹn, Luật sư Đoàn luật sư  thành phố Hồ Chí Minh;

	27.
	Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư  thành phố Hồ Chí Minh;

	28.
	Ông Bạch Chơn Hy, Luật sư Đoàn luật sư  thành phố Hồ Chí Minh;

	29.
	Bà Trần Thị Mai Khanh, Luật sư Công ty luật TNHH S& H

	30.
	Bà Đào Thị Thuận, Luật sư Văn phòng Luật sư  Đào Thị Thuận.


          SỞ TƯ PHÁP TỈNH  BÀ RỊA – VŨNG TÀU  ( 9 )                                                                                                                                                          


	31.
	 Ông Hoàng Văn Hưởng, Trưởng Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	32.
	Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	33.
	 Bà Cao Thị Ngọc Lan, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	34.
	Ông Lương Hoài Vũ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	35.
	Ông Dương Quang Nhàn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	36.
	Ông Lê Văn Khen, Trưởng Khu phố 5, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	37.
	Ông Huỳnh Trung Thành, Bí thư Đảng ủy phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	38.
	Ông Trần Văn Lượng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	39.
	Ông Lê Trọng Phước, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


        SỞ TƯ PHÁP TỈNH LÂM ĐỒNG   (14 )                                                                                                                                                     


	40.
	Bà Võ Thị Thoại Danh, Phó trưởng phòng Bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng;

	41.
	Ông Lương Minh Trực, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Lâm Đồng;

	42.
	Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Lâm Đồng;

	43.
	Bà Hà Thị Điệp, Phó giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Lâm Đồng;

	44.
	Bà Đoàn Thị Hiên, Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Lâm Đồng;

	45.
	Ông Đoàn Xuân Sơn, Trưởng phòng Công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng;

	46.
	Ông Lê Kim Thành, Phó trưởng Phòng Công chứng số 3 tỉnh Lâm Đồng;

	47.
	Ông Vương Tất Đức, Phó trưởng Phòng Công chứng số 3 tỉnh Lâm Đồng;

	48.
	Bà Phạm Tôn Hà, Chuyên viên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng;

	49.
	Bà Nguyễn Thị Đông, Thủ quỹ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng;

	50.
	Ông Võ Kế Thuật, Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng;

	51.
	Ông Phan Viết Thương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng;

	52.
	Ông Nguyễn Nghiêu, Tổ trưởng Tổ dân phố Đa Phú phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

	53.
	Ông Lê Đình Phước, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.


         SỞ TƯ PHÁP TỈNH  NINH THUẬN   ( 9 )                                                                                                                                                      

	54.
	Ông Ngô Văn Bé, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận;

	55.
	Ông Phạm Huyền Ngọc,  Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận;

	56.
	Ông Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận;

	57.
	Ông Lê Minh Định, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận;

	58.
	Ông Huỳnh Cao Đài, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;

	59.
	Ông Bá Thắng, Trưởng phòng Tư pháp huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận;

	60.
	Ông Mai Hạnh, Phó Trưởng  phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận;

	61.
	Ông Huỳnh Văn Thuận, Công chức Tư  pháp - Hộ tịch xã An Hải tỉnh Ninh Thuận;

	62.
	Ông Lê Phú Hùng, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận.


           SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮC NÔNG    ( 7 )
	63.
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Đăk Nông;

	64.
	Ông Võ Văn Hai, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông;

	65.
	Ông Phan Đình Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông;

	66.
	Ông Nguyễn Đăng Bình, Trưởng phòng Tư pháp huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông;

	67.
	Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Công chức Tư  pháp - Hộ tịch thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông;

	68.
	Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông;

	69.
	Ông Đỗ Đức Trang, Bí thư xã Đắk Mol, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.


       SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HOÀ  ( 10 )                                                                                                                                                  

	70.
	Ông Nguyễn Thắng Nhương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hoà;

	71.
	 Ông Phan Qúy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hoà;

	72.
	Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà;

	73.
	Nguyễn Minh Quang, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà;

	74.
	Ông Phan Viết Hậu, Trưởng phòng Tư pháp huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà;

	75.
	Ông Lê Văn Hạ, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;

	76.
	Ông Trần Minh Đức, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa;

	77.
	Ông Đào Văn Bằng, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Khánh Hoà;

	78.
	Bà Trần Thị Thu Huyền, Y sĩ Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hoà;

	79.
	Ông Đặng Ân, Công chức Tư  pháp - Hộ tịch xã Ninh Quang, huyện Ninh Hoà tỉnh  Khánh Hoà.


          SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH THUẬN  ( 10 )
	80.
	Ông Nguyễn Văn Thường, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận;

	81.
	Ông Dương Đình Hoàn, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận;

	82.
	Ông Huỳnh Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện  Phú Quý tỉnh Bình Thuận;

	83.
	Bà Nguyễn Thị Kiều Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Thuận;

	84.
	Ông Trịnh Đức Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận;

	85.
	Ông Hoàng Bá Tý, Đội trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận;

	86.
	Ông Nguyễn Văn Nhân, Đội trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận;

	87.
	Ông Lê Minh Tuấn, Phó Đội trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận;

	88.
	Ông Đính Sỹ Hoàn, Cán bộ phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận;

	89.
	Bà Nguyễn Thị  Mỹ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.


         SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH  PHƯỚC  ( 1 )
	90.
	Ông Phạm Ngọc Vuông, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước. 


        SỞ TƯ PHÁP TỈNH  TÂY NINH ( 4 )
	91.
	Ông  Nguyễn Thành Luỹ, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

	92.
	Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

	93.
	Ông Nguyễn Minh Vũ, Phó trưởng phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh

	94.
	Bà Trần Thị Cẩm Vân, Trưởng phòng Pháp luật Dân sự Đất đai thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh./.


      Tổng số: 94  cá nhân .
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